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                                                                 TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHƢỚC 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm  há  chủ  ọ   h ê   ò : Ông Nguyễn Chí Khanh 

Các hộ   hẩm  hâ  dâ : Ông Nguyễn Chí Cƣờng 

                                Bà  Võ Thị Ngọc Nga 

- Thư ký phiên tòa: Ông Thạch Hải Âu – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phước không tham gia 

phiên tòa. 

Trong ngày 09 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân 

Phước, mở phiên Tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự sơ thẩm đã thụ lý 

số 06/2018/TLST-DS ngày 09 tháng 01 năm 2018 về việc tranh chấp “  p đ ng 

vay tài s n”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 18/2018/QĐXX-ST ngày 

03/4/2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 18/2018/QĐ-HPT ngày 20/4/2018, 

giữa các đương sự: 

 

1. N u ê   ơ : Phạm Thanh Đ,     sinh năm: 1985. 

Địa chỉ: ấp H, xã H, huyện T, tỉnh Tiền Giang. 

Đạ  d ệ   heo ủ  qu ề : Phạm Thị Ử,   sinh năm: 1960. 

Địa chỉ: ấp  , xã  , huyện T, tỉnh Tiền Giang. 

Theo văn b n ủy quyền ngày 07/5/2018. 

          2.     ơ :  Nguyễn Thị Kim H,   sinh năm: 1980. 

                            Võ Văn Công E,   sinh năm: 1977. 

Địa chỉ: ấp H, xã  , huyện T, tỉnh Tiền Giang. 

- Bà Ử c  m t tại phiên tòa. 

- Chị   và anh E vắng m t không lý do dù đư c Tòa án triệu tập h p lệ 

hai lần.     

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Tại Đơn khởi kiện, T  tự khai cùng ngày 05/01/2018 nguyên đơn anh 

Phạm Thanh Đ xác định: Tôi và chị Nguyễn Thị Kim  , anh Võ Văn Công E 

(chị   và anh E là v  ch ng) là quen biết và ở cùng x m nên vào ngày 

20/5/2017 âl tôi c  cho v  ch ng chị   vay số tiền vốn là 20.000.000đ ng, tính 

lãi suất vay 1.000.000đ ng/tháng/20.000.000đ ng, tr  lãi hàng tháng. Khi vay 

chị   hẹn đến tháng 10/2017 âl sẽ tr  lại vốn, chị   c  làm biên nhận. Sau khi 

vay c  tr  đư c 01 tháng tiền lãi thì ngưng. Đến hẹn và kéo dài cho đến nay v  

ch ng chị   vẫn không tr  vốn lãi, dù tôi c  đòi nhiều lần.  
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Nay yêu cầu Tòa án gi i quyết bu c chị Nguyễn Thị Kim   và anh Võ 

Văn Công E ph i tr  cho tôi số tiền vốn vay 10.000.000đ ng, yêu cầu tr  m t 

lần ngay khi án c  hiệu lực pháp luật. 

- Tại đơn khởi kiện bổ sung ngày 22/01/2018 nguyên đơn anh Phạm 

Thanh Đ trình bày: Do sơ xuất khi làm đơn nên theo đơn khởi kiện, T  tự khai 

cùng ngày 05/01/2018 tôi yêu cầu Tòa án gi i quyết bu c chị   và anh  E ph i 

tr  cho tôi số tiền vốn vay 10.000.000đ ng. Nay tôi khởi kiện bổ sung yêu cầu 

Tòa án gi i quyết bu c chị   và anh E ph i tr  thêm cho tôi số tiền vốn vay 

10.000.000đ ng. Tổng c ng yêu cầu chị Nguyễn Thị Kim   và anh Võ Văn 

Công E ph i tr  cho tôi số tiền là 20.000.000đ ng, do tổng số tiền vốn tôi cho 

chị   và anh E vay là 20.000.000đ ng. 

- Bị đơn chị Nguyễn Thị Kim   và anh Võ Văn Công E đã đư c Tòa án 

thông báo về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và đã đư c triệu tập h p lệ hai 

lần đ  hòa gi i nhưng chị   và anh E vẫn vắng m t hai lần không c  lý do và 

không c  ý kiến trình bày đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

 

  Tại phiên tòa hôm nay: 

- Bà Phạm Thị Ử là đại diện ủy quyền của anh Phạm Thanh Đ yêu cầu 

chị Nguyễn Thị Kim   và anh Võ Văn Công E ph i tr  cho anh Đ số tiền vốn 

vay là 20.000.000đ ng, yêu cầu tr  m t lần ngay khi án c  hiệu lực pháp luật. 

- Bị đơn chị Nguyễn Thị Kim   và anh Võ Văn Công E vắng m t không 

lý do dù đư c Tòa án triệu tập h p lệ hai lần.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng:   i đ ng xét thấy theo đơn khởi kiện và yêu cầu của anh 

Phạm Thanh Đ tại phiên tòa, thì anh Đ yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Tân 

Phước gi i quyết bu c chị Nguyễn Thị Kim   và anh Võ Văn Công E  ph i tr  

cho anh số tiền vốn vay là 20.000.000đ ng. Chị Nguyễn Thị Kim   và anh Võ 

Văn Công E hiện cư trú tại ấp H, xã H, huyện T, tỉnh Tiền Giang. Do đ  vụ án 

thu c thẩm quyền gi i quyết của Tòa án nhân dân huyện Tân Phước theo qui 

định tại Điều  35, 39 của B  luật tố tụng dân sự và quan hệ pháp luật tranh chấp 

là "tranh chấp về h p đ ng dân sự, vay tài s n" qui định tại Kho n 3 Điều 26 

của B  luật tố tụng dân sự và điều 463 của B  luật dân sự.   i đ ng xét xử xét 

thấy bị đơn chị Nguyễn Thị Kim   và anh Võ Văn Công E không c  yêu cầu 

ph n tố, không c  ngư i đại diện tham gia phiên tòa và đã đư c Tòa án triệu tập 

h p lệ hai lần đ  xét xử nhưng chị Nguyễn Thị Kim   và anh Võ Văn Công E 

vẫn vắng m t hai lần không c  lý do. Do đ ,   i đ ng xét xử căn cứ vào đi m b 

kho n 2 điều 227 của B  luật tố tụng dân sự quyết định xét xử vắng m t đối với 

bị đơn chị Nguyễn Thị Kim   và anh Võ Văn Công E. 

[2]  Về n i dung: Tại phiên tòa, bà Phạm Thị Ử là đại diện ủy quyền của 

anh Phạm Thanh Đ yêu cầu cầu chị Nguyễn Thị Kim H và anh Võ Văn Công E 

ph i tr  cho anh Đ số tiền vốn vay là 20.000.000đ ng.   i đ ng xét xử xét thấy 

yêu cầu của bà Phạm Thị Ử là đại diện ủy quyền của anh Phạm Thanh Đ là c  

căn cứ chấp nhận, bởi lẽ: Do quen biết nên vào ngày 20/5/2017 âl anh Đ c  cho 

v  ch ng chị   vay số tiền vốn là 20.000.000đ ng, tính lãi suất vay 5%/tháng, 

tr  lãi hàng tháng. Khi vay chị   hẹn đến tháng 10/2017 âl sẽ tr  lại vốn và chị 
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  c  làm biên nhận. Anh Đ xác định sau khi vay c  tr  đư c 01 tháng tiền 

lãi thì ngưng, đến hẹn và kéo dài cho đến nay v  ch ng chị   vẫn không tr  vốn 

và tiền lãi còn lại.  

Xét thấy anh Đ khởi kiện chị   và anh E yêu cầu chị   và anh E ph i tr  

cho anh số tiền là 20.00.000đ ng tiền vốn vay. Anh Đ c  giao n p cho Tòa án 

01 giấy biên nhận vào ngày 20/5/2017 âl kèm theo đơn khởi kiện. N i dung giấy 

biên nhận này th  hiện chị   c  vay của anh Đ số tiền vốn là 20.000.000 đ ng 

vào ngày 20/5/2017 âl và hẹn tháng 10/2017 âl sẽ tr  lại vốn. Lãi suất vay 

1.000.000đ ng/tháng/20.000.000đ ng, tr  lãi hàng tháng. Do đ  anh Đ đã c  

chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình là h p pháp, theo qui định tại kho n 

1 điều 91 của B  luật tố tụng dân sự. Theo qui định tại kho n 2 điều 91 của B  

luật tố tụng dân sự qui định "Đương sự ph n đối yêu cầu của ngư i khác đối với 

mình ph i th  hiện bằng văn b n và ph i thu thập, cung cấp, giao n p cho Tòa 

án tài liệu, chứng cứ đ  chứng minh cho sự ph n đối đ ". Trong vụ án này chị   

và anh E không c  sự ph n đối đối với yêu cầu khởi kiện của anh Đ.  

Xét thấy chị Nguyễn Thị Kim H và anh Võ Văn Công E là v  ch ng, tại 

th i đi m diễn ra giao dịch vay tiền giữa anh Đ và chị   thì chị   và anh E vẫn 

là v  ch ng h p pháp. Căn cứ điều 27 và 37 Luật  ôn nhân và gia đình năm 

2014 qui định v  ch ng ph i c  trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do m t 

bên thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Việc chị   vay tiền 

là nhằm gi i quyết cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Do đ  yêu cầu của anh Đ 

về việc bu c chị   và anh E cùng c  trách nhiệm tr  n  là phù h p,   i đ ng 

xét xử chấp nhận. 

Bị đơn chị Nguyễn Thị Kim   và anh Võ Văn Công E đã đư c Tòa án 

thông báo về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn anh Đ, cùng chứng cứ kèm theo 

đơn kiện và đã đư c triệu tập h p lệ hai lần đ  hòa gi i nhưng chị   và anh E 

vẫn vắng m t hai lần không c  lý do và không c  ý kiến trình bày đối với yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn; Tòa án c ng đã Thông báo cho chị   và anh E 

biết về kết qu  phiên họp giao n p, tiếp cận, công khai chứng cứ nhưng chị   và 

anh E c ng tiếp tục không c  ý kiến, như vậy là chứng tỏ chị   và anh E biết 

đư c việc anh Đ kiện anh chị yêu cầu tr  20.000.000đ ng nhưng chị   và anh E 

vẫn m c nhận n . 

Do đ  c  cơ sở xác định h p đ ng vay tài s n giữa anh Đ và chị  , anh E 

đã đư c xác lập h p pháp, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các đương sự 

theo qui định của pháp luật. Quá trình thực hiện h p đ ng anh Đ cho rằng từ khi 

vay đến nay chị   và anh E không c  tr  và còn n  tiền vốn là 20.000.000 đ ng, 

l i khai của anh Đ phù h p với các chứng cứ c  trong h  sơ vụ án như giấy biên 

nhận vào ngày 20/7/2017 âl do chị   viết và ký tên, nên c  căn cứ xác định chị 

H và anh E c  vay và n  của anh Đ số tiền vốn 20.00.000đ ng đến nay chưa tr  

như anh Đ đã xác định là đúng. Vì vậy anh Đ khởi kiện là c  căn cứ,   i đ ng 

xét xử chấp nhận, bu c chị Nguyễn Thị Kim   và anh Võ Văn Công E  ph i tr  

cho anh Phạm Thanh Đ số tiền vốn vay là 20.000.000đồng theo yêu cầu của anh 

Đ là phù h p với điều 463, 466 của B  luật dân sự.   

[3] Về yêu cầu tính lãi: Do anh Phạm Thanh Đ không c  yêu cầu nên 

  i đ ng xét xử không đ t ra xem xét gi i quyết. 
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[4] Về th i gian tr : Tại phiên Tòa hôm nay bà Phạm Thị Ử là đại 

diện ủy quyền của anh Phạm Thanh Đ yêu cầu chị   và anh E ph i tr  cho anh 

Đ số tiền vốn m t lần ngay sau khi án c  hiệu lực pháp luật.   i đ ng xét xử xét 

thấy chị   và anh E đã vi phạm h p đ ng, vi phạm nghĩa vụ tr  n  theo quy 

định tại Điều 463, 466 B  luật dân sự. Anh Đ đã yêu cầu chị   và anh E tr  tiền 

nhiều lần nhưng chị   và anh E vẫn không tr  mà kéo dài th i gian tr  n , gây 

nhiều thiệt thòi về quyền l i cho anh Đ. Do đ    i đ ng xét xử bu c chị   và 

anh E ph i c  nghĩa vụ tr  cho anh Đ số tiền vốn 20.000.000đồng theo th i gian 

yêu cầu của của bà Ử đại diện ủy quyền của anh Đ là phù h p. 

[5] Về án phí: Bị đơn chị Nguyễn Thị Kim H và anh Võ Văn Công E 

ph i chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại kho n 2 điều 26 của Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQ  14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thư ng vụ Quốc 

h i quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

- Áp dụng các Điều 463, 466,  kho n 2 điều 357 của B  luật dân sự. 

- Căn cứ đi m b kho n 2 điều 227 của B  luật tố tụng dân sự. 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQ  14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thư ng vụ Quốc h i quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Xử:  

1. Chấp nhận toàn b  yêu cầu khởi kiện của anh Phạm Thanh Đ. 

- Bu c chị Nguyễn Thị Kim H và anh Võ Văn Công E ph i tr  cho anh 

Phạm Thanh Đ số tiền vốn vay là 20.000.000đồng (hai mươi triệu đ ng). Thực 

hiện nghĩa vụ giao tr  m t lần ngay sau khi án c  hiệu lực pháp luật. 

K  từ ngày anh Đ c  đơn yêu cầu thi hành án, cho đến khi thi hành xong 

tất c  các kho n tiền, hàng tháng chị   và anh E còn ph i chịu kho n tiền lãi của 

số tiền còn ph i thi hành án theo mức lãi suất quy định tại kho n 2 điều 357 của 

B  luật dân sự, tại th i đi m thanh toán. 

2. Về án phí: 

- Chị Nguyễn Thị Kim H và anh Võ Văn Công E ph i chịu 1.000.000 

đ ng tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

-  oàn tr  cho anh Phạm Thanh Đ số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm 

anh đã n p 300.000 đ ng theo biên lai thu số 19091 ngày 05/01/2018 và 

300.000 đ ng theo biên lai thu số 19119 ngày 22/01/2018  của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.  

3. Về quyền kháng cáo:  

- Anh Đ đư c thực hiện quyền kháng cáo b n án trong hạn 15 ngày k  từ 

ngày tuyên án sơ thẩm; chị   và anh E đư c thực hiện quyền kháng cáo b n án 

trong hạn 15 ngày k  từ ngày Tòa án tống đạt b n án ho c niêm yết công khai đ  

yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm. 

Trư ng h p b n án đư c thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự 

thì các đương sự c  quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án ho c bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 
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và 9 Luật thi hành án dân sự; th i hiệu thi hành án đư c thực hiện theo Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhân: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Tiền Giang   Thẩm phán – Chủ tọa phiên Tòa 
- VKSND huyện Tân Phước. 

- Chi Cục T ADS huyện Tân Phước. 

- Các đương sự: 
- Lưu.    
                                                                          

                                                                        NGUYỄN CHÍ KHANH    
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